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1 Chợ Tân Hưng Hẻm 373 đường Lý Thường Kiệt Phường 9 Quận Tân Bình

2 Chợ Tân Phước 49/10 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình

3 Chợ Phường 11 Trần Mai Ninh Phường 11 Quận Tân Bình

4 Chợ Nam Hoà Đất Thánh Phường 6 Quận Tân Bình

5 Chợ Trần Văn Quang 77/32A Trần Văn Quang Phường 10 Quận Tân Bình

6 Chợ Tân Trụ Nguyễn Sỹ Sách Phường 15 Quận Tân Bình

7
Siêu thị Aeon Citimart 
Phúc Yên

Tầng trệt, 31 - 33 Phan Huy Ích, Phường 14 Quận Tân Bình
Nguyễn Thanh 

Xuân
(028) 62681.021 - 

0909.008.245
6h-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now + 
Chopp

8 Siêu thị Vinmart 15-17 Cộng Hòa Phường 4 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị 
Phương Thảo

0903 802 292 8h- 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

9 Siêu thị Lotte 20 Cộng Hoà Phường 12 Quận Tân Bình
Phan Thị thuỳ 

Dung
0938785837 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP: 
SPEEDL hoặc Website

10 Siêu thị Vinmart Lô M chung cư Bàu Cát 2 Phường 10 Quận Tân Bình
Phan Thị Thu 

Thủy
0948764239 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

11 Siêu thị Co.opmart 431A Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình
Trần Thị Thu 

Diễm
0909185553 7h - 22h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

12 Siêu thị Vinmart Hầm 1 Khối A - Số 5B đường Phổ Quang Phường 2 Quận Tân Bình
Nguyễn Văn 

Thắng
0979370770 8h- 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

13 Siêu thị Co.opmart x 856 Âu Cơ Phường 14 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị 
Hồng Thảo

0911939371 7h - 22h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

14 Cửa hàng MINISTOP 25A Lam Sơn Phường 2 Quận Tân Bình Trần Xuân Thiện 3547 0449 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

15 Cửa hàng MINISTOP 191-193 Nguyễn Hồng Đào Phường 14 Quận Tân Bình Mai Ý Hảo 3849 4782 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

16 Cửa hàng MINISTOP 165 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị 

Minh Phương
3547 1213 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

17 Cửa hàng MINISTOP 58B Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
3848 7063 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

18 Cửa hàng MINISTOP 45 Hậu Giang Phường 4 Quận Tân Bình
Vũ Hoàng Anh 

Tuấn
3811 1006 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

19 Cửa hàng MINISTOP 194 Nguyễn Thái Bình Phường 12 Quận Tân Bình Dường Kim Linh 3811 1335 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

20 Cửa hàng MINISTOP B22 Bạch Đằng,  Quận Phường 2 Quận Tân Bình Phạm Anh Khoa 3848 6579 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

21 Cửa hàng MINISTOP 88-88A-90-92 Trương Công Định Phường 14 Quận Tân Bình
Nguyễn Thái 
Thanh Trúc

3849 0929 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

22 Cửa hàng MINISTOP 351A Nguyễn Trọng Tuyển Phường 1 Quận Tân Bình
Mai Thị Ngọc 

Hân
3842 0122 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

23 Cửa hàng MINISTOP 33 Thăng Long Phường 4 Quận Tân Bình Ngô Thị Mỹ Linh 3948 4878 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

24 Cửa hàng MINISTOP 204 Phạm Văn Hai Phường 5 Quận Tân Bình Võ Cẩm Tiên 3846 0899 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin
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25 Cửa hàng MINISTOP 18 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân Bình Lê Thanh Thảo 3811 2879 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

26 Cửa hàng MINISTOP 108A Bành Văn Trân  Phường 7 Quận Tân Bình Hà Vĩnh Hằng 3970 1107 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

27 Cửa hàng MINISTOP 27 Hoàng Việt  Phường 4 Quận Tân Bình Nguyễn Chí Bảo 3811 7173 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

28 Cửa hàng MINISTOP 62 Bình Giã Phường 13 Quận Tân Bình
Huỳnh Thanh 

Nam
3810 6939 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

29 Cửa hàng MINISTOP 104 Phổ Quang Phường 2 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Ngọc 

Hiền
3636 1109 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

30 Cửa hàng MINISTOP
Lô DH7 Tầng Trệt Lửng Block D Tòa Nhà 
Sky Center, Số 10 Phổ Quang

Phường 2 Quận Tân Bình Lê Thị Lý 3636 1230 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

31 Cửa hàng MINISTOP 521 Hoàng Văn Thụ Phường 4 Quận Tân Bình Lê Thị Yến Ly 38115717 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 

Grab/ Baemin

32 Cửa hàng MINISTOP 73 Ni Sư Huỳnh Liên Phường 10 Quận Tân Bình
Nguyễn Đức 

Trình 
3620 5650 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: Now/ 
Grab/ Baemin

33 Cửa hàng 7-Eleven 21B Hậu Giang Phường 4 Quận Tân Bình Hotline (098) 188-8023 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Facebook/ 

Grab

34 Cửa hàng 7-Eleven 108 Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình Hotline (086) 965-5711 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Facebook/ 

Grab

35 Cửa hàng 7-Eleven
Republic Plaza - G-K6 & G-K7 18E Cộng 
Hòa

Phường 4 Quận Tân Bình Hotline (086) 297-9711 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Facebook/ 

Grab

36 Cửa hàng 7-Eleven 364 Cộng Hòa Phường 13 Quận Tân Bình Hotline (038) 410-1711 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Facebook/ 

Grab
Nghỉ chủ 

nhật

37 Cửa hàng 7-Eleven Tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn Phường 2 Quận Tân Bình Hotline (086) 615-1711 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Facebook/ 

Grab

38 Cửa hàng GS25 35 Trương Công Định Phường 14 Quận Tân Bình
Phan Nguyễn 
Quỳnh Như

(028) 73025014 24/7
Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 

NOW

39 Cửa hàng GS25 373/3-3A Lý Thường Kiệt Phường 9 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
(028) 73025030 24/7

Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 
NOW

40 Cửa hàng GS25 20 đường Cộng Hòa Phường 12 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Mỹ 

Hân
(028) 73025036 24/7

Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 
NOW

41 Cửa hàng GS25 8A Phổ Quang Phường 2 Quận Tân Bình Lê Đức Hoàng (028) 73025039 24/7
Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 

NOW

42 Cửa hàng GS25 12 Hồng Hà Phường 2 Quận Tân Bình Lê Thị Trà My (028) 73025072 24/7
Đặt hàng qua Grab mart/ Goviet/ 

NOW

43 Cửa hàng FamilyMart (Tầng trệt + lửng) 400 Lê Văn Sỹ Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 3991 8304 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

44 Cửa hàng FamilyMart 54-56 Thái Thị Nhạn Phường 10 Quận Tân Bình Hotline 3974 1480 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

45 Cửa hàng FamilyMart B20 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 3620 9060 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

46 Cửa hàng FamilyMart 123A Hoàng Hoa Thám Phường 13 Quận Tân Bình Hotline 3810 4002 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

47 Cửa hàng FamilyMart 60A Trường Sơn Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 3535 5262 24/7 Đặt hàng trực tuyến qua APP: Be/Now

48 Cửa hàng Concung.com 241-243-245 Cộng Hoà Phường 13 Quận Tân Bình
Bộ phận Mua 

hàng
1837 6609 7h30-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  
website https://concung.com/  

49 Cửa hàng Concung.com 788 Âu Cơ Phường 14 Quận Tân Bình
Bộ phận Mua 

hàng
1856 6609 7h30-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  
website https://concung.com/  

50 Cửa hàng Concung.com 89/2-91 Đường Phan Huy Ích Phường 15 Quận Tân Bình
Bộ phận Mua 

hàng
1867 6609 7h30-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  
website https://concung.com/  

51 Cửa hàng Concung.com 258 - 260 Phạm Văn Hai Phường 5 Quận Tân Bình
Bộ phận Mua 

hàng
1914 6609 7h30-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  
website https://concung.com/  

52 Cửa hàng Concung.com 304B Trường Chinh Phường 13 Quận Tân Bình
Bộ phận Mua 

hàng
1928 6609 7h30-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  
website https://concung.com/  



53 Cửa hàng Concung.com 9 Út Tịch Phường 4 Quận Tân Bình
Bộ phận Mua 

hàng
1944 6609 7h30-22h

Đặt hàng trực tuyến qua APP hoặc  
website https://concung.com/  

54 Cửa hàng B's mart 63 Hoàng Hoa Thám Phường 13 Quận Tân Bình
Phạm Thị Minh 

Lý
38 100 588 24/7

Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 
hình thức bán hàng trực tuyến

55 Cửa hàng B's mart 57 Thăng Long Phường 4 Quận Tân Bình
Phan Lâm 

Trường Khang
39 483 930 24/7

Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 
hình thức bán hàng trực tuyến

56 Cửa hàng B's mart 226D Lê Văn Sỹ Phường 1 Quận Tân Bình
Trần Thị Quỳnh 

Như
39 970 188 24/7

Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 
hình thức bán hàng trực tuyến

57 Cửa hàng B's mart 72 Thân Nhân Trung Phường 13 Quận Tân Bình
Nguyễn Phạm 
Hoàng Dương

38 122 282 24/7
Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 

hình thức bán hàng trực tuyến

58 Cửa hàng B's mart 5 Nguyễn Sỹ Sách Phường 15 Quận Tân Bình
Nguyễn Võ Hoài 

Diễm
38 155 525 24/7

Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 
hình thức bán hàng trực tuyến

59 Cửa hàng B's mart 294 Hồng Lạc Phường 11 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Thu 

Ngọc
38 691 816 24/7

Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 
hình thức bán hàng trực tuyến

60 Cửa hàng Co.op Food x 405 Hoàng Văn Thụ Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 0911840002 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

61 Cửa hàng Co.op Food x 138 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 0904004441 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

62 Cửa hàng Co.op Food 33 Trương Công Định Phường 14 Quận Tân Bình Hotline 0989213054 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

63 Cửa hàng Co.op Food 33 Bình Giã Phường 13 Quận Tân Bình Hotline 0911840009 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

64 Cửa hàng Co.op Food 203-205 Võ Thành Trang Phường 11 Quận Tân Bình Hotline 093850583 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

65 Cửa hàng Co.op Food 31-33 Bùi Thế Mỹ Phường 10 Quận Tân Bình Hotline 0912804138 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

66 Cửa hàng Co.op Food 31 Thăng Long Phường 4 Quận Tân Bình Hotline 0989873194 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

67 Cửa hàng Co.op Food x 12-12A Trần Văn Danh Phường 13 Quận Tân Bình Hotline 0911843002 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

68 Cửa hàng Co.op Food x 86 Trần Văn Quang Phường 10 Quận Tân Bình Hotline 0774149490 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

69 Cửa hàng Co.op Food 349 Nguyễn Thái Bình Phường 12 Quận Tân Bình Hotline 0965801168 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

70 Cửa hàng Co.op Food x 91 Phạm Văn Hai Phường 3 Quận Tân Bình Hotline 0985889923 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

71 Cửa hàng Co.op Smile 32-34 Nguyễn Sĩ Sách Phường 15 Quận Tân Bình Hotline 0911825730 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

72 Cửa hàng Co.op Smile 17 Đặng Lộ Phường 7 Quận Tân Bình Hotline 0911842757 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

73 Cửa hàng Co.op Smile 10 Lê Thị Hồng Phường 10 Quận Tân Bình Hotline 0911842852 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now



74 Cửa hàng Co.op Smile 18 Nguyễn Thanh Tuyền Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 0911842853 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

75 Cửa hàng Co.op Smile 17 Lô A CC Bàu Cát 2 Phường 10 Quận Tân Bình Hotline 0911842854 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

76 Cửa hàng Co.op Smile 198 Đất Thánh Phường 6 Quận Tân Bình Hotline 0911843210 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

77 Cửa hàng Co.op Smile 37 Trần Mai Ninh Phường 12 Quận Tân Bình Hotline 0911842801 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

78 Cửa hàng Co.op Smile 2C Phổ Quang Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 0911842859 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

79 Cửa hàng Co.op Smile x 235K Lê Văn Sỹ Phường 1 Quận Tân Bình Hotline 0911842764 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

80 Cửa hàng Co.op Smile 766/8 Cách Mạng Tháng Tám Phường 5 Quận Tân Bình Hotline 0911842835 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

81 Cửa hàng Co.op Smile 958/15 Lạc Long Quân Phường 8 Quận Tân Bình Hotline 0911842848 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

82 Cửa hàng Co.op Smile 144/4 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình Hotline 0911995361 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

83 Cửa hàng Co.op Smile 13/189 Trần Văn Hoàng Phường 9 Quận Tân Bình Hotline 0911901153 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

84 Cửa hàng Co.op Smile 80/7 Ba Vân Phường 14 Quận Tân Bình Hotline 091182575 6h - 21h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

85 Cửa hàng Cheers 630 Âu Cơ Phường 10 Quận Tân Bình Hotline 0911801047 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
1900555568 hoặc APP: Beamin/ 

Grabmart/ Now

86 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 633 Phạm Văn Bạch, Phường 15 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

87 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 70-70A Huỳnh Văn Ngh Phường 15 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

88 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 91 Nguyễn Phúc Chu Phường 15. Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

89 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 55 đường Cống Lở5 Phường 15 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

90 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 171 – 173 Võ Thành Trang Phường 11. Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

91 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 84 Bình Giã Phường 13 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

92 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 166A-166B Trần Văn Quang0 Phường 10 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

93 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 373/176-373/178 Lý Thường Kiệt Phường 08 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

94 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 119A Trần Mai Ninh  Phường 11 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

95 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 8 Dương Vân Nga Phường 3 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com



96 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 307A - 307B - 307C Bàu Cát Phường 12 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

97 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 66-66A-68A Thân Nhân Trung Phường 13 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

98 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 112 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

99 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Số 13B-15 Nguyễn Sỹ Sách Phường 15 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

100 Cửa hàng Bách Hóa Xanh Số 61-63 Nhất Chi Mai Phường 13 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

101 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 16 Hát Giang Phường 2 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

102 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 127A Ni Sư Huỳnh Liên0 Phường 10 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

103 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 134A-134B Trương Công Định Phường 14 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

104 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 718-720 Âu Cơ4 Phường 14 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

105 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 171-173 Hồng Lạc0  Phường 10 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

106 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 233B Bùi Thị Xuân Phường 1 Quận Tân Bình
34255 - Nguyễn 

Hửu Phước
0964362722 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

107 Cửa hàng Bách Hóa Xanh 44 - 46 - 46A Hoàng Bật Đạt5 Phường 15 Quận Tân Bình
49569 - Phạm 

Châu Phú
0933237796 6h30 - 21h30

Đặt hàng qua Hotline 19001908 hoặc 
Website: bachhoaxanh.com

108 Cửa hàng Vinmart+ 66B Nguyễn Sỹ Sách Phường 15 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Thu 

Hoài
0976910794 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

109 Cửa hàng Vinmart+ 68 Huỳnh Văn Nghệ Phường 15 Quận Tân Bình
Đỗ Thị Thanh 

Trúc
0328516769 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

110 Cửa hàng Vinmart+ 58 Nguyễn Phúc Chu Phường 15 Quận Tân Bình Trần Mai Hiên 0387513650 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

111 Cửa hàng Vinmart+ 34/31 - 34/33 Trần Thái Tông Phường 15 Quận Tân Bình
Bùi Thị Mộng 

Duyên
0948375065 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

112 Cửa hàng Vinmart+ 958/39 Âu Cơ Phường 14 Quận Tân Bình Phan Hồng Hạnh 0765875028 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

113 Cửa hàng Vinmart+ 15 Nguyễn Quang Bích Phường 13 Quận Tân Bình Lê Minh Trí 0583139186 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

114 Cửa hàng Vinmart+
Lô thương mại TA2, Tầng trệt và lửng, 
chung cư Hope Garden, 102 Phan Huy Ích

Phường 15 Quận Tân Bình
Trần Thị Tuyết 

Phượng
0962842104 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

115 Cửa hàng Vinmart+ 152 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân Bình Võ Thị Linh Huệ 0938748808 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

116 Cửa hàng Vinmart+ 197 Nguyễn Thị Nhỏ Phường 9 Quận Tân Bình
Nguyễn Thanh 

Liêm
0909834165 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

117 Cửa hàng Vinmart+ số 10B - 10C đường Lê Minh Xuân Phường 7 Quận Tân Bình
Phan Thị Thùy 

Duyên
0906559796 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com



118 Cửa hàng Vinmart+ Số 106 Bành Văn Trân Phường 7 Quận Tân Bình Trương Thanh Hà 0909379354 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

119 Cửa hàng Vinmart+ 92 Đất Thánh Phường 6 Quận Tân Bình
Nguyễn Quang 

Phong
0933751900 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

120 Cửa hàng Vinmart+ 271 Bàu Cát Phường 12 Quận Tân Bình Lý Vĩnh Phú 0383371991 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

121 Cửa hàng Vinmart+ 13/134 Trần Văn Hoàng Phường 9 Quận Tân Bình
Nguyễn Lâm Kim 

Ngọc
0902846400 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

122 Cửa hàng Vinmart+ 254/63 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình Trú Xuân Hương 0834571755 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

123 Cửa hàng Vinmart+ 179A Nghĩa Phát Phường 6 Quận Tân Bình
Phan Nguyễn 

Như Ý
0922178799 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

124 Cửa hàng Vinmart+ 108 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Trúc 

Lệ
0965171072 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

125 Cửa hàng Vinmart+ 300B Nguyễn Trọng Tuyển Phường 1 Quận Tân Bình Võ Văn Phi Hùng 0707193489 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

126 Cửa hàng Vinmart+ 94 Trần Văn Dư Phường 13 Quận Tân Bình Phan Hữu Tân 0904401392 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

127 Cửa hàng Vinmart+ Số 24 Lê Bình Phường 4 Quận Tân Bình Phạm Gia Thịnh 0983966641 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

128 Cửa hàng Vinmart+ Số 89 - 91  đường Phạm Phú Thứ Phường 11 Quận Tân Bình
Nguyễn Kim 
Hồng Ngọc

0965906030 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

129 Cửa hàng Vinmart+ 106  - 108 Tân Sơn Hòa  Phường 2 Quận Tân Bình Nguyễn Đình Huy 0358856960 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

130 Cửa hàng Vinmart+ 34 Chử Đồng Tử Phường 7 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị 
Minh Thư

0933995459 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

131 Cửa hàng Vinmart+ 39 Thép Mới Phường 12 Quận Tân Bình Nguyễn Đình Vũ 0972628064 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

132 Cửa hàng Vinmart+ 42 Thăng Long Phường 4 Quận Tân Bình
Nguyễn Lâm 

Thanh Vy
0347946002 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

133 Cửa hàng Vinmart+ 42-44 đường A4 Phường 12 Quận Tân Bình
Nguyễn Văn 

Minh
0972919953 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

134 Cửa hàng Vinmart+ 2N Bình Giã Phường 13 Quận Tân Bình
Nguyễn Hồng 

Thủy
0966151760 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com

135 Cửa hàng Vinmart+ 11/23-11/25-11/27 Nguyễn Đức Thuận Phường 13 Quận Tân Bình
Vũ Nguyễn Anh 

Khoa
0776737854 6h - 22h

Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 
VinID

hoặc website vinmart.com



136 Cửa hàng Vinmart+ Lô TM BPA-01.05-Botanica Premier Phường 2 Quận Tân Bình Trần Cao Nguyên 0376971901 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

137 Cửa hàng Vinmart+ 60 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình Phan Hữu Tân 0869100699 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

138 Cửa hàng Vinmart+ 24B Lam Sơn Phường 2 Quận Tân Bình Vũ Minh Triều 0938988991 6h - 22h
Đặt hàng trực tuyến Hotline hoặc App 

VinID
hoặc website vinmart.com

139 Cửa hàng VISSAN 31 Phú Hòa Phường 8 Quận Tân Bình
Trần Thị Thanh 

Hương
0937.954.863 5h - 20h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
19001960/ Sendo/ Now/Loship

140 Cửa hàng VISSAN 318/13 Phạm Văn Hai Phường 5 Quận Tân Bình Hồ Công Thuận 0913.897.184 5h - 20h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
19001960/ Sendo/ Now/Loship

141 Cửa hàng VISSAN 814–814B Trường Chinh Phường 15 Quận Tân Bình
Trương Quan 

Hiếu
0915.760.826 5h - 20h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
19001960/ Sendo/ Now/Loship

142 Cửa hàng VISSAN 62 Hoàng Hoa Thám Phường 12 Quận Tân Bình Trần Xuân Thu 01699.807.535 5h - 20h
Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
19001960/ Sendo/ Now/Loship

143 Cửa hàng VISSAN 14 Thiên Phước Phường 9 Quận Tân Bình
Bùi Thị Kim 

Xuyến
0938.615.426 5h - 20h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
19001960/ Sendo/ Now/Loship

144 Cửa hàng VISSAN 264A Nguyễn Thái Bình Phường 2 Quận Tân Bình
Lâm Thị Ngọc 

Điệp
0903006132 5h - 20h

Đặt hàng trực tuyến qua Hotline 
19001960/ Sendo/ Now/Loship

145 Cửa hàng Satrafoods 187 Phạm Văn Hai Phường 5 Quận Tân Bình Hotline
39.906.276  
091.529.1294

6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

146 Cửa hàng Satrafoods 68 Phan Huy Ích Phường 15 Quận Tân Bình Hotline
38.155.396  
091.529.1306

6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

147 Cửa hàng Satrafoods 902 Lạc Long Quân Phường 8 Quận Tân Bình Hotline
39.747.399  

 091.529.1314
6h - 21h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 
nhất

148 Cửa hàng Satrafoods 244 Âu Cơ Phường 9 Quận Tân Bình Hotline
39.750.299  

 091.529.1318
6h - 21h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 
nhất

149 Cửa hàng Satrafoods Số 3 Hoàng Bật Đạt, P.15 Phường 15 Quận Tân Bình Hotline
38.156.781

091.181.0037
6h - 21h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 
nhất

150 Cửa hàng Satrafoods 296 Phạm Văn Bạch Phường 15 Quận Tân Bình Hotline
38.155.456

091.181.0036
6h - 21h

Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 
nhất

151 Cửa hàng Satrafoods 44 - 46 Bàu Cát 8 Phường 11 Quận Tân Bình Hotline
028.38.691.225
091.178.3003

6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

152 Cửa hàng Satrafoods 108/2 Trần Mai Ninh Phường 12 Quận Tân Bình Hotline
028.38.119.233
091.176.3003

6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

153 Cửa hàng Satrafoods 153 Trần Văn Quang Phường 10 Quận Tân Bình Hotline
028.36.366.291
091.733.2203

6h - 21h
Đặt hàng qua Hotline cửa hàng gần 

nhất

154 Cửa hàng Circle K 180 Nguyễn Hồng Đào Phường 14 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị 
Tuyết Liễu

0398846347 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

155 Cửa hàng Circle K 225A Hoàng Hoa Thám Phường 13 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị 
Huyền Trân

0907033196 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

156 Cửa hàng Circle K 171B Hoàng Hoa Thám Phường 13 Quận Tân Bình Phạm Thanh Sơn 0389931671 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

157 Cửa hàng Circle K 6 Quách Văn Tuấn Phường 12 Quận Tân Bình Đỗ Thị Ngọc Bích 0772558420 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

158 Cửa hàng Circle K 42 Lê Trung Nghĩa Phường 12 Quận Tân Bình Lê Quang Đức 0968865536 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

159 Cửa hàng Circle K 41 Yên Thế Phường 2 Quận Tân Bình
Huỳnh Thị Trà 

Giang
0357725066 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

160 Cửa hàng Circle K 50 Nhất Chi Mai Phường 13 Quận Tân Bình Bùi Ngọc Trâm 0903191396 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

161 Cửa hàng Circle K 76 Vườn Lan Phường 10 Quận Tân Bình Ngô Kim Hằng 0974259320 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek



162 Cửa hàng Circle K 18 Cộng Hòa Phường 4 Quận Tân Bình
Trần Thụy Lan 

Thuyên
0989318994 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

163 Cửa hàng Circle K 16 Ấp Bắc Phường 13 Quận Tân Bình
Nguyễn Minh 

Thiết
0773702322 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

164 Cửa hàng Circle K 26 Nguyễn Thái Bình Phường 4 Quận Tân Bình Võ Lâm Trân Nhi 0384504596 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

165 Cửa hàng Circle K 69B Phạm Văn Hai Phường 3 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều
0969044478 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

166 Cửa hàng Circle K 369 Nguyễn Thái Bình Phường 12 Quận Tân Bình
Đoàn Thị Kiều 

Anh
0385352043 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

167 Cửa hàng Circle K 33 Hoàng Hoa Thám Phường 11 Quận Tân Bình Đỗ Thị Kiều Mi 0833424585 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

168 Cửa hàng Circle K 10 Phổ Quang Phường 12 Quận Tân Bình Phan Minh Đức 0394774297 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

169 Cửa hàng Circle K 09 Cửu Long Phường 2 Quận Tân Bình Lê Vinh Quang 0933170431 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

170 Cửa hàng Circle K 2B6 - 2B8 Bạch Đằng Phường 2 Quận Tân Bình
Nguyễn Thị Kim 

Ngọc
0908584100 24/7

Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 
GO/ Now/ Gojek

171 Cửa hàng Circle K 36-38 Trần Thái Tông Phường 15 Quận Tân Bình
Nguyễn Hoài 
Thanh Thủy

0925826400 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

172 Cửa hàng Circle K 04 Phổ Quang Phường 2 Quận Tân Bình Trần Đại Nhân 0839459039 24/7
Đặt hàng trực tuyến qua APP: CK 

GO/ Now/ Gojek

173 Cửa hàng FoodcoMart 424 Lê Văn Sỉ Phường 2 Quận Tân Bình Hotline 39910358 6h - 22h
Hiện nay, hệ thống chưa triển khai 

hình thức bán hàng trực tuyến

174 Cửa hàng G-KITCHEN 128B Phạm Văn Hai Phường 3 Quận Tân Bình
NGUYỄN ANH 

KHOA
0909809660 5h - 20h

_Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, 
Beamin, Now
_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng 
qua Lalamove

175 Cửa hàng G-KITCHEN 21B Hoàng Hoa Thám Phường 13 Quận Tân Bình
PHẠM THỊ 

NGỌC HẠNH
0707245461 5h - 20h

_Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, 
Beamin, Now
_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng 
qua Lalamove

176 Cửa hàng G-KITCHEN 142/4 Trần Mai Ninh Phường 12 Quận Tân Bình TẠ QUỐC ĐẠT 0345245566 5h - 20h

_Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, 
Beamin, Now
_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng 
qua Lalamove

177 Cửa hàng G-KITCHEN 153 Trần Văn Quang Phường 10 Quận Tân Bình
BÙI VĨNH 
MINH ĐỨC

0346967648 5h - 20h

_Đặt hàng trực tuyến qua app Grab, 
Beamin, Now
_Giao hàng trực tiếp đến khách hàng 
qua Lalamove


